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QUYẾT ĐỊNH  
Về việc công nhận đạt giáo viên dạy giỏi tại Hội thi Giáo viên dạy giỏi 

THPT cấp tỉnh lần thứ V, năm học 2021 - 2022 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG 
 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo 

dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục 

phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2021 

của UBND tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Kế hoạch số 1812/KH-SGDĐT ngày 19/11/2021 của Sở Giáo  

dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh lần 

thứ V, năm học 2021-2022; 

Xét kết quả và đề nghị của Ban chấm thi Hội thi giáo viên dạy giỏi THPT 

cấp tỉnh lần thứ V, năm học 2021-2022, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 204 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi tại Hội thi Giáo 

viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh lần thứ V, năm học 2021 – 2022 (danh sách cụ thể 

kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) trưởng phòng Tổ chức Cán bộ-Tài chính, Giáo dục 

trung học-Quản lý chất lượng Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị và 

các cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2 (t/h); 

- GĐ, PGĐ Phan Thanh Hải (b/c); 

- Lưu VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số:……/QĐ-SGDĐT ngày …/03/2022 của Sở GDĐT) 

TT Họ và tên Bộ môn Đơn vị 

1 Nguyễn Văn Dự Lịch sử THPT Nguyễn Tất Thành 

2 Nguyễn Ngọc Tấn Toán THPT Nguyễn Tất Thành 

3 Vũ Thị Là Hóa học THPT Nguyễn Tất Thành 

4 Nguyễn Thị Diệu Hằng Hóa học THPT Nguyễn Tất Thành 

5 Trương Thị Quý Toán THPT Nguyễn Tất Thành 

6 Vũ Thị Thanh Thùy Tiếng Anh THPT Nguyễn Tất Thành 

7 Trần Văn Đồng Lịch sử THPT Nguyễn Tất Thành 

8 Nguyễn Thị Thùy Dương Ngữ văn THPT Hùng Vương 

9 Chế Quang Nam Vật lí THPT Hùng Vương 

10 Nguyễn Đình Tâm Tiếng Anh THPT Hùng Vương 

11 Nguyễn Nhật Trường Vật lí THPT Hùng Vương 

12 Nguyễn Thị Như Ý Lịch sử PTDTNT THCS và THPT Krông Nô 

13 Trần Thị Phúc Hóa học PTDTNT THCS và THPT Krông Nô 

14 Phan Thị Khánh Ly Toán THPT Gia Nghĩa 

15 Phạm Thị Khuyên Toán THPT Gia Nghĩa 

16 Trần Thị Như Quỳnh Vật lí THPT Gia Nghĩa 

17 Nguyễn Thị Khuyên Vật lí THPT Gia Nghĩa 

18 Đặng Phi Sơn Hóa học THPT Gia Nghĩa 

19 Nguyễn Thị Hà Công nghệ THPT Gia Nghĩa 

20 Phạm Thị Mận Ngữ văn THPT Gia Nghĩa 

21 Lê Thị Bích Hạnh Lịch sử THPT Gia Nghĩa 

22 Trần Vũ Kim Dung Toán THPT Gia Nghĩa 

23 Nguyễn Thị Hà Giang  Vật lí THPT Krông Nô 

24 Hoàng Thị Khánh Ly Ngữ văn THPT Krông Nô 

25 Nguyễn Châu Nhật Linh Ngữ văn THPT Krông Nô 

26 Cao Đức Hiếu Toán THPT Krông Nô 

27 Nguyễn Thị Trang Hóa học THPT Krông Nô 

28 Nguyễn Thị Đào GDCD THPT Krông Nô 
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29 Đặng Tiến Dũng Hóa học THPT Krông Nô 

30 Bùi Thị Như Dung Tiếng Anh THPT KRông Nô 

31 Lê Thị Hồng Thúy GDCD THPT KRông Nô 

32 Hồ Thị Minh Thư Sinh học THPT KRông Nô 

33 Phạm Thị Hợi Ngữ văn THPT Phạm Văn Đồng 

34 Lê Thị Hương Ngữ văn THPT Phạm Văn Đồng 

35 Mai Thị Hà Lịch sử THPT Phạm Văn Đồng 

36 Nguyễn Thị Hồng Tiếng Anh THPT Phạm Văn Đồng 

37 Lê Thị Kim Nhân Tin học THPT Phạm Văn Đồng 

38 Nguyễn Xuân Thắng GDCD THPT Phạm Văn Đồng 

39 Bùi Quốc Huy Công nghệ THPT Phạm Văn Đồng 

40 Trần Thị Lệ Tiếng Anh THPT Phan Bội Châu 

41 Nguyễn Thị Thu Hương Tiếng Anh THPT Phan Bội Châu 

42 Nguyễn Thị Nga Ngữ văn THPT Phan Bội Châu 

43 Nguyễn Thị Thùy Trang Vật lí THPT Phan Bội Châu 

44 Nguyễn Dư Hiếu Vật lí THPT Phan Bội Châu 

45 Lý Thái Nguyên 
GDQP và An 

ninh 
THPT Phan Bội Châu 

46 Nguyễn Văn Cảnh Thể dục THPT Phan Bội Châu 

47 Trần Thị Thanh tâm Lịch sử THPT Phan Đình Phùng 

48 Huỳnh Thị Phượng Tiếng Anh THPT Phan Đình Phùng 

49 Lê Thị Huệ Tin học THPT Phan Đình Phùng 

50 Nguyễn Thị Lưu Toán THPT Lê Quý Đôn 

51 Trần Thị Trang Hóa học THPT Lê Quý Đôn 

52 Hoàng Thị Minh Huế Ngữ văn THPT Lê Quý Đôn 

53 Nguyễn Thị Thanh Lường Ngữ văn THPT Lê Quý Đôn 

54 Trần Thị Phương Khanh Tiếng Anh THPT Lê Quý Đôn 

55 Trần Mỹ Ánh Ngữ văn THPT Quang Trung 

56 Nguyễn Đắc Thắng Sinh học THPT Quang Trung 

57 Hồ Thị Hà Thể dục THPT Quang Trung 

58 Trần Thị Thanh Tú Lịch sử THPT Quang Trung 

59 Phan Thị Thanh Thuý GDCD THPT Quang Trung 
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60 Bùi Thị Huế Toán PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức 

61 Trương Vĩnh Lại Sinh học PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức 

62 Nguyễn Thị Hằng Ngữ văn PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức 

63 Nguyễn Đình Huỳnh Lương Lịch sử PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức 

64 Nguyễn Thị Hồng Thơm Địa lí PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức 

65 Tạ Quang Dũng Thể dục PTDTNT THCS và THPT Tuy Đức 

66 Nguyễn Thị Hà GDCD THPT Lê Duẩn 

67 Đặng Văn Tiến Toán THPT Lương Thế Vinh 

68 Đoàn Văn Bạ Toán THPT Lương Thế Vinh 

69 Hoàng Văn Cương Toán THPT Lương Thế Vinh 

70 Trần Văn  Chiến Vật lí THPT Lương Thế Vinh 

71 Đặng Văn Đoài Vật lí THPT Lương Thế Vinh 

72 Phạm Thị Linh Hóa học THPT Lương Thế Vinh 

73 Vũ Văn Dũng Hóa học THPT Lương Thế Vinh 

74 Trần Thị  Hường Sinh học THPT Lương Thế Vinh 

75 Nguyễn Nhân Thắng Tin học THPT Lương Thế Vinh 

76 Đỗ Thị Kim Huế Ngữ văn THPT Lương Thế Vinh 

77 Phạm Thị Duyến Ngữ văn THPT Lương Thế Vinh 

78 Hoàng Thị Huế Địa lí THPT Lương Thế Vinh 

79 Nguyễn Đinh Huấn 
GDQP và An 

ninh 
THPT Lương Thế Vinh 

80 Bùi Thị Hiền Lịch sử THPT Trần Phú 

81 Trần Thị Thủy Chung Ngữ văn THPT Trần Phú 

82 Lâm Thị Phượng Vật lí THPT Trần Phú 

83 Lê Thị Bảo Thu Sinh học THPT Trần Phú 

84 Hồ Thị Yến GDCD THPT Trần Phú 

85 Nguyễn Hải Đường 
GDQP và An 

ninh 
THPT Trần Phú 

86 Hoàng Thanh Ngọc Toán THPT Trần Phú 

87 Bùi Văn Thường Thể dục THPT Đắk Mil 

88 Phan Xuân Viên 
GDQP và An 

ninh 
THPT Đắk Mil 

89 Nguyễn Thị Hải Yến Thể dục THPT Đắk Mil 

90 Vũ Thị Hằng GDCD THPT Đắk Mil 
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91 Lê Văn Phương Tin học THPT Đắk Mil 

92 Nguyễn Văn Dũng Hóa học THPT Đắk Mil 

93 Niê Đoan Chính Ngữ văn PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil 

94 Ngô Văn Vinh Lịch sử PTDTNT THCS và THPT Đắk Mil 

95 Phạm Thị Thu Hằng GDCD THPT Đắk Song 

96 Nguyễn Lê Thị Đài Trang Hóa học THPT Đắk Song 

97 Lang Văn Năm Ngữ văn THPT Đắk Song 

98 Nguyễn Quang Phương Địa lí THPT Đắk Song 

99 Nguyễn Thị Tú Nhi Toán THPT Đắk Song 

100 Văn Đức Lê Hoàng Minh Toán THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

101 Đỗ Thị Lương Toán THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

102 Nông Đức Du Vật lí THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

103 Nguyễn Thị Phương Thanh Vật lí THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

104 Nguyễn Văn Giáp Hóa học THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

105 Đinh Thị Bích Ngọc Sinh học THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

106 Lục Thị Huyền Tiếng Anh THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

107 Lê Thị Thu Trang Địa lí THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

108 Nguyễn Thị Hân Ngữ văn THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

109 Lê Thị Bình Ngữ văn THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

110 Lương Văn Út Ngữ văn THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

111 Ngô Sỹ Diễn Thể dục THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

112 Nguyễn Thị Hoạt Thể dục THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

113 Lê Bạch Hồng Tin học THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

114 Lê Thị Lan Anh Tin học THPT Chu Văn An 

115 Trần Thanh Trang  Sinh học THPT Chu Văn An 

116 Huỳnh Ngọc Tuấn  Toán THPT Chu Văn An 

117 Trương Văn Quang Hóa học THPT Chu Văn An 

118 Đặng Trung Nguyên Toán THPT Chu Văn An 

119 Văn Thị Phương Hồng  Vật lí THPT Chu Văn An 

120 Nguyễn Thị Tưởng  Toán THPT Chu Văn An 

121 Nguyễn Thị Thu Thủy  Sinh học THPT Chu Văn An 
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122 Trần Thị Hồng Nhi Tin học THPT Chu Văn An 

123 Nguyễn Thị Quý GDCD THPT Chu Văn An 

124 Trần Quốc Dũng Hóa học THPT Chu Văn An 

125 Phạm Minh Trí Toán THPT Chu Văn An 

126 Mai Văn Dũng Lịch sử THPT Chu Văn An 

127 H' LIM KBUÔR  Vật lí THPT Phan Chu Trinh 

128 TRẦN THỊ NHẬT HOAN Toán THPT Phan Chu Trinh 

129 LÊ DIỆU THÚY Ngữ văn THPT Phan Chu Trinh 

130 NGUYỄN THỊ HẢI Ngữ văn THPT Phan Chu Trinh 

131 NGUYỄN THỊ DUNG Ngữ văn THPT Phan Chu Trinh 

132 PHẠM THỊ KIỀU OANH Ngữ văn THPT Phan Chu Trinh 

133 ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO Ngữ văn THPT Phan Chu Trinh 

134 NGÔ THỊ LAM Ngữ văn THPT Phan Chu Trinh 

135 LÊ THỊ VIỆT ĐỨC Lịch sử THPT Phan Chu Trinh 

136 NGUYỄN THỊ VÂN GDCD THPT Phan Chu Trinh 

137 Lê Thanh Sơn Toán THPT Nguyễn Đình Chiểu 

138 Nguyễn Duy Tuấn Lịch sử THPT Nguyễn Đình Chiểu 

139 Hồ Quốc Vĩ GDCD THPT Nguyễn Đình Chiểu 

140 Lê Thị Thanh Công nghệ PTDTNT THCS và THPT Đắk Glong 

141 Nguyễn Thị Thu Hòa Tiếng Anh PTDTNT THCS và THPT Đắk Glong 

142 Lý Văn Hiệu Thể dục PTDTNT THCS và THPT Đắk Glong 

143 Nguyễn Văn Trọng Toán THPT Đắk Glong 

144 Nguyễn Thị Mai Vật lí THPT Đắk Glong 

145 Mạc Thanh Phúc Hóa học THPT Đắk Glong 

146 K'Huônh Vật lí THPT Đắk Glong 

147 Quách Thị Hiên Tiếng Anh THPT Đắk Glong 

148 Nguyễn Thị Oanh Ngữ văn THPT Đắk Glong 

149 Trịnh Đăng Mạnh Lịch sử THPT Đắk Glong 

150 H'Mai GDCD THPT Đắk Glong 

151 Trần Vĩnh Yên Ngữ văn THPT Đắk Glong 

152 Phan Minh Tân Toán THPT Trường Chinh 
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153 Vũ Thị Điệp Toán THPT Trường chinh 

154 Trương Minh Đức Vật lí THPT Trường chinh 

155 Nguyễn Thị Thanh Trầm Hóa học THPT Trường chinh 

156 Nguyễn Thị Dung Ngữ văn THPT Trường Chinh 

157 Hoàng Thị Bích Hồng Lịch sử THPT Trường Chinh 

158 Hồ Thị Thanh Thúy Địa lí THPT Trường Chinh 

159 Nguyễn Thị Thu Địa lí THPT Trường Chinh 

160 Nguyễn Thị Nhân GDCD THPT Trường Chinh 

161 Đào Thị Mỹ Huệ Tiếng Anh THPT Trường Chinh 

162 Hoàng Thị Thắm Tiếng Anh THPT Trường Chinh 

163 Tống Triều Vỹ Thể dục Thpt Trường Chinh 

164 Đoàn Ngọc Vương Thể dục Thpt Trường Chinh 

165 Tạ Quốc Hùng Tin học THPT Trường Chinh 

166 Nguyễn Thị Huệ  Lịch sử THPT DTNT N' Trang Lơng 

167 Võ Thị Hoàng Anh Vật lí THPT DTNT N' Trang Lơng 

168 Ngôn Thị Thảo Tiếng Anh THPT DTNT N' Trang Lơng 

169 Nguyễn Trường Sa Lịch sử THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

170 Lê Thị Thu Phương Vật lí THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

171 Nguyễn Anh Tuấn Thể dục THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

172 Đoàn Ngọc Nhã Thể dục THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

173 Bùi Ngô Dạ Thảo Toán THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

174 Nguyễn Văn Đệ Toán THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

175 Hà Thị Thanh Huyền  Toán THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

176 Thân Thị Hảo Địa lí THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

177 Nguyễn Phương Thảo Tiếng Anh THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

178 Nguyễn Thị Cẩm Nhung  Vật lí THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

179 Đinh Thị Hà My Hóa học THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

180 Phạm Thị Thắm Ngữ văn THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

181 Quách Thị Hà Tiếng Anh THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

182 Bùi Mạnh Cao Nguyên Hóa học THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 

183 Phan Thị Phương Trang Tin học THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh 
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184 Nguyễn Thị Thúy Hằng Tiếng Anh THPT Nguyễn Du 

185 Nguyễn Thị Thi Thơ Tiếng Anh THPT Nguyễn Du 

186 Phạm Thị Thùy Trâm Địa lí THPT Nguyễn Du 

187 Lê Thị Hảo Sinh học THPT Nguyễn Du 

188 Trần Thị Thuỳ Dương Vật lí THPT Nguyễn Du 

189 Lê Thị Thúy Ngân Hóa học THPT Nguyễn Du 

190 Nguyễn Trường Thi Thể dục THPT Nguyễn Du 

191 Lê Hữu Hiếu Tin học THPT Nguyễn Du 

192 Hoàng Thị Sương Ngữ văn THPT Nguyễn Du 

193 Nguyễn Kim San Ngữ văn THPT Nguyễn Du 

194 Lê Thị Thanh Thủy Lịch sử THPT Nguyễn Du 

195 Nguyễn Thùy Giang Uyển Toán THPT Nguyễn Du 

196 Phan Cảm Hóa học PTDTNT THCS và THPT Cư Jút 

197 Phạm Thị Liên Toán THPT Trần Hưng Đạo 

198 Nguyễn Thị Thủy Ngữ văn THPT Trần Hưng Đạo 

199 Nguyễn Thị Hồng Huê Ngữ văn THPT Trần Hưng Đạo 

200 Hoàng Thị Trọng Lương Địa lí THPT Trần Hưng Đạo 

201 Lê Thị Lương  Lịch sử THPT Trần Hưng Đạo 

202 Đặng Thị Huế Toán Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh 

203 Trương Thị Vân Anh Hóa học Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh 

204 Nguyễn Văn Sáng Địa lí Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ, tin học tỉnh 

Danh sách có 204 giáo viên được công nhận./. 
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